ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

(Kèm theo Công văn số:            /ƯDCN -ĐMCN  ngày       tháng 08 năm 2023
của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ)


	SỞ KH&CN ….
TRUNG TÂM ………. 

Số:       /BC-…….


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc
……, ngày       tháng      năm 2023


BÁO CÁO

Kết quả hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023, định hướng phát triển đến năm 2025

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Kết quả thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Mục II Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 (Thống kê số đơn vị trực thuộc, số cán bộ từng phòng/đơn vị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đánh giá khả năng phù hợp với yêu cầu công việc, nghiệp vụ chuyên ngành…)
2. Kết quả thực hiện việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo các Điều 7, 8 của Thông tư 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ KH&CN.

3. Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ:

- Mức tự bảo đảm của Trung tâm (%): (Theo hướng dẫn tại Điều 10)

- Kết quả phân loại theo mức độ tự chủ: (Thuộc Khoản mấy của Điều 9)

4. Nguồn tài chính của Trung tâm năm 2023:

a) Nguồn thu:

- Nguồn ngân sách nhà nước: gồm kinh phí hoạt động dịch vụ sự nghiệp công; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN; vốn đầu tư phát triển của dự án đầu tư xây dựng cơ bản;…

- Nguồn thu hoạt động sự nghiệp: thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công; thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; thu từ cho thuê tài sản công.

- Nguồn thu khác: 

b) Nguồn chi: Chi tiền lương và các khoản đóng góp theo tiền lương; chi thuê chuyên gia, nhà khoa học; chi khác,…

5. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư xây dựng mới trụ sở, nhà xưởng, phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm và trang thiết bị.

 Tổng vốn đầu tư được phê duyệt: (triệu đồng)
 Tổng vốn đã thực hiện đến năm 2023: (triệu đồng)
6. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư bổ sung, nâng cấp và cải tạo phòng thí nghiệm, nhà xưởng, trại thực nghiệm, tăng cường trang thiết bị.

Tổng vốn đầu tư được phê duyệt: (triệu đồng)
Tổng vốn đã thực hiện đến năm 2023: (triệu đồng)
7. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý, kỹ thuật viên.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Kết quả thực hiện hoạt động hỗ trợ quản lý nhà nước

- Kết quả đề xuất, tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan đến chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương và các Bộ, ngành (Luật/nghị định/thông tư/… chương trình, kế hoạch, định mức kinh tế kỹ thuật…)

- Kết quả triển khai các chính sách liên quan đến chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo (Luật/nghị định/thông tư/… chương trình, kế hoạch, định mức kinh tế kỹ thuật…)

2. Kết quả thực hiện hoạt động nghiên cứu ứng dụng và làm chủ công nghệ:
- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, gồm các nội dung: (1) Tổng số nhiệm vụ; (2) tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ; (3) phân loại theo cấp quản lý nhiệm vụ; (4) một số nhiệm vụ tiêu biểu: hiệu quả, địa chỉ ứng dụng kết quả, khả năng nhân rộng kết quả, đăng ký sở hữu công nghiệp,…

- Xây dựng và triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ, bao gồm: (1) tổng số mô hình; (2) tổng kinh phí thực hiện của các mô hình; (3) mô hình tiêu biểu: hiệu quả, địa chỉ ứng dụng, khả năng nhân rộng,…

- Hoạt động tiếp nhận và làm chủ công nghệ: (1) tổng số công nghệ đã tiếp nhận, làm chủ; (2) một số công nghệ đã làm chủ tiêu biểu: tạo được sản phẩm mới, tăng doanh thu, lợi nhuận, việc làm,…

3. Kết quả thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh: 

- Kết quả hoạt động dịch vụ chuyển giao công nghệ: (1) tổng số hợp đồng; (2) tổng giá trị các hợp đồng; (3) doanh thu, lợi nhuận; (4) hợp đồng tiêu biểu: doanh thu, lợi nhuận, việc làm,…
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm: (1) số lượng sản phẩm; (2) tổng doanh thu trung bình /năm; (3) lợi nhuận trung bình/năm.

4. Kết quả hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo 
- Xây dựng, vận hành nền tảng hỗ trợ đổi mới sáng tạo (cơ sở dữ liệu, cổng thông tin về đổi mới sáng tạo, không gian làm việc chung,…)
- Cung cấp thông tin hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động đổi mới sáng tạo (công nghệ, thị trường, pháp lý và sở hữu trí tuệ,…).
- Tổ chức, hỗ trợ các đơn vị tham gia các hoạt động kết nối đổi mới sáng tạo (hội thảo, kết nối cung - cầu, kết nối đầu tư,…) 
- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo (chuyển đổi số, đào tạo, huấn luyện, tư vấn, hỗ trợ phát triển sản phẩm mới, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp,…) 
5. Đánh giá chung

5.1. Đánh giá, rà soát những cơ chế chính sách hiện hành liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của hệ thống đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập.

5.2. Đánh giá việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, cơ chế chính sách, đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế của đơn vị trước và sau khi sáp nhập, sắp xếp lại.

5.3.  Đánh giá hiệu quả mô hình hoạt động của đơn vị sau sáp nhập, sắp xếp lại.

5.4. Đánh giá hiệu quả các chính sách liên quan đến hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới sáng tạo.

6. Khó khăn, vướng mắc

6.1. Về cơ chế, chính sách

6.2. Về nguồn lực triển khai

6.3. Khó khăn, vướng mắc khác

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2025
1. Hoạt động hỗ trợ quản lý nhà nước

2. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ công nghệ
3. Hoạt động chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh

4. Hoạt động đào tạo, tập huấn

5. Hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo
IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 
1. Với Bộ KH&CN 

2. Với UBND tỉnh, thành phố

3. Với Sở KH&CN

	Nơi nhận:

- Cục ƯDPTCN;

- Sở KH&CN;

- Lưu: VT.
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ




PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số:          /ƯDCN -ĐMCN  ngày       tháng 08 năm 2023 của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ)

Phụ lục 1: Tổng hợp danh mục dự án đầu tư cho đơn vị thực hiện trong giai đoạn 2021-2023
	Tên dự án
	Hạng mục
	Chủ đầu tư
	Thời gian khởi công
	Thời gian hoàn thành
	Kinh phí đầu tư (triệu đồng)
	Các hạng mục chính của dự án đã thực hiện đến năm 2023
	Lũy kế giải ngân đến 2023

(triệu đồng)

	
	
	
	
	
	Từ ngân sách (triệu đồng)
	Huy động ngoài ngân sách nhà nước
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 2: Tổng hợp các hạng mục đầu tư tăng cường tiềm lực cho đơn vị được bổ sung hàng năm 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Đơn vị tính: Triệu đồng

	Tên dự án
	Hạng mục 
	Kinh phí đầu tư từ ngân sách KHCN

	
	
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	


Phụ lục 3: Thống kê nhân lực của đơn vị (tính đến tháng 6/2023)
	Tên phòng/ ban của đơn vị
	Tổng số
	Biên chế
	Hợp đồng lao động
	Số lượng người trực tiếp làm nghiên cứu, ứng dụng, CGCN và ĐMST
	Trình độ chuyên môn

	
	
	
	
	
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học, Cao đẳng
	Kỹ thuật viên
	Khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 4: Kết quả hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý, kỹ thuật viên giai đoạn 2021 - 2023
	Năm
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học
	Kỹ thuật viên
	Kiểm định viên
	Thử nghiệm viên
	Chuyên viên tư vấn ISO
	Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ khác

	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	2021
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 5: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (tính từ tháng 7/2022 đến hết tháng 6/2023)
                                                                                                                                                                  Đơn vị: triệu đồng
	Tên sản phẩn
	Lĩnh vực  
	Doanh thu từ sản phẩm (tính trung bình/năm) (triệu đồng)
	Lợi nhuận 

(tính trung bình/năm) 

(triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	


Phụ lục 6: Kết quả thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực KH&CN (tính từ tháng 7/2022 đến hết tháng 6/2023)
	Tên nhiệm vụ 
	Kinh phí 

(triệu đồng)
	Kết quả nhiệm vụ 
	Lĩnh vực
	Ghi chú  

	
	
	
	
	


Phụ lục 7. Danh mục các nhiệm vụ KH&CN (tính từ tháng 7/2022 đến hết tháng 6/2023)
	Tên nhiệm vụ
	Năm thực hiện
	Cấp quản lý nhiệm vụ
	Kinh phí

(triệu đồng)
	Hiệu quả về kinh tế, xã hội
	Khả năng nhân rộng
	Địa chỉ ứng dụng
	Đăng ký sở hữu công nghiệp

	Cấp cơ sở:
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp tỉnh/thành phố:
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp bộ:
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp Quốc gia:
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 8. Danh mục hợp đồng dịch vụ chuyển giao công nghệ (tính từ tháng 7/2022 đến hết tháng 6/2023)
	Tên hợp đồng 
	Số lượng hợp đồng 
	Tổng kinh phí (triệu đồng)
	Lợi nhuận

	
	Dịch vụ tư vấn 
	chuyển giao công nghệ


	Dịch vụ tư vấn


	chuyển giao công nghệ


	Dịch vụ tư vấn


	chuyển giao công nghệ



	 
	 
	 
	 
	 
	


Phụ lục 9. Danh mục các mô hình ứng dụng công nghệ (tính từ tháng 7/2022 đến hết tháng 6/2023)
	Tên mô hình ứng dụng công nghệ 
	Kinh phí xây dựng mô hình

(triệu đồng)
	Lĩnh vực
	Hiệu quả về kinh tế, xã hội
	Khả năng nhân rộng mô hình


	Địa chỉ áp dụng

	
	
	
	
	
	


Phụ lục 10. Kết quả hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo (tính từ tháng 7/2022 đến hết tháng 6/2023)
	Nội dung
	Số đơn vị được tiếp cận
	Số đơn vị được hỗ trợ
	Ghi chú

	
	Doanh nghiệp
	Tổ chức khác
	Doanh nghiệp
	Tổ chức khác
	

	Cơ sở dữ liệu, cổng thông tin về đổi mới sáng tạo
	
	
	
	
	

	Không gian làm việc
	
	
	
	
	

	Các sự kiện kết nối

	
	
	
	
	

	Đào tạo nguồn lực

	
	
	
	
	

	Chuyển đổi số

	
	
	
	
	

	Dịch vụ tư vấn kỹ thuật, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ
	
	
	
	
	

	Dự án khởi nghiệp

	
	
	
	
	

	Khác (ghi rõ:….)
	
	
	
	
	


� Số liệu được tính từ tháng 7/2022 đến tháng hết tháng 6/2023.


� Số liệu được tính từ tháng 7/2022 đến tháng hết tháng 6/2023
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